PHỤ LỤC IV
BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KIẾN THỨC CHƯƠNG
TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH
GIÁO DỤC TRUNG HỌC NGHỀ
(Kèm theo Thông tư số: /2026/TT-BGDĐT ngày  tháng  năm 2026
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	Nội dung giáo dục
	Tổng số giờ/ 3 năm học
	Phần kiến thức cốt lõi (giờ)
	Phần ứng dụng nghề nghiệp (giờ)

	Môn học chung
	Giáo dục thể chất
	105
	105
	0

	
	Giáo dục Quốc phòng và an ninh
	105
	105
	0

	
	Giáo dục Kinh tế và Pháp luật
	105
	105
	0

	Môn học bắt buộc
	Toán
	210
	140
	70

	
	Ngữ văn
	210
	140
	70

	
	Lịch sử
	105
	90
	15

	
	Tiếng Anh
	210
	140
	70

	
	Tin học
	140
	105
	35

	Môn học định hướng nghề nghiệp (lựa chọn 02 môn học)
	
	
	
	

	Nhóm: Máy tính và công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật; Kỹ thuật điện, điện tử và tự động hoá; Khách sạn, nhà hàng
	Công nghệ
	210
	140
	70

	Nhóm: Máy tính và công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật; Kỹ thuật điện, điện tử và tự động hoá,
	Vật lí
	210
	140
	70

	Nhóm: Khách sạn, nhà hàng
	Địa lí
	210
	140
	70

	TỔNG CỘNG SỐ GIỜ LÊN LỚP VÀ KIỂM TRA (CHƯA BAO GỒM GIỜ TỰ HỌC)
	1.610
	
	



